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NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA 3 LOẠI THỨC ĂN LÊN TỈ LỆ SỐNG 
VÀ SỰ TĂNG TRƯỞNG CỦA CÁ NGỰA THÂN  TRẮNG (Hippocampus 

kelloggi Jordan & Snyder, 1902) TRONG PHÒNG THÍ NGHIỆM 
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Tóm tắt: Nghiên cứu này xác định ảnh hưởng của Giáp xác chân chèoa, Artemia 
giàu hóa bằng A1 DHA Selco ( INVE Belgium) và không giàu hóa lên 
sự tăng trưởng và tỉ lệ sống của cá ngựa giống. Cá ngựa từ 1 đến 9 ngày 
tuổi được nuôi trong hệ thống hở với mật độ cá nuôi 1con/2lít, thức ăn 
là Giáp xác chân chèo. Cá 10 ngày tuổi, tiến hành thí nghiệm với 3 loại 
thức ăn trên, mật độ thức ăn được duy trì 2-5 con/ml, cho ăn 2lần/ngày, 
bể nuôi có hệ thống lọc sinh học. Thí nghiệm được lặp lại 3 lần. Sau 30 
ngày nuôi tỉ lệ sống đạt cao nhất ở lô Artemia giàu hóa bằng A1 DHA 
Selco (100%) và thấp nhất ở lô Artemia (85,2%). Kích thước và trọng 
lượng cá bắt đầu tiến hành thí nghiệm tương đương nhau (P>0,05). Sau 
30 ngày nuôi, cá đạt kích thước tăng trưởng chiều cao cao nhất ở lô 
nuôi bằng Giáp xác chân chèoa (57,65mm ± 3,98) và thấp nhất ở lô 
nuôi bằng Artemia (46,81mm ± 3,17) (P<0,05). Cá nuôi bằng Artemia 
giàu hóa bằng A1 DHA Selco có tốc độ tăng trưởng tương đối cao (53,5 
mm ±3,41). 

Kết quả thí nghiệm cho thấy, có thể thay thế một phần Giáp xác chân 
chèo bằng Artemia giàu hóa bằng A1 DHA Selco trong sản xuất giống 
nhân tạo cá ngựa thân trắng.  

Từ khóa: Cá ngựa thân trắng, Hippocampus kelloggi, Chân mái chèo, 
Tôm lân, Tăng trưởng. 
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Abstract: Studies on the effects of three different diets, including Giáp 
xác chân chèoa, Artemia enriched by A1 DHA Selco (INVE Belgium) 
and Artemia, on the survival rate and growth of great seahorse juveniles 
were conducted. The newborn juveniles were reared for 9 days in open 
systems with a density of 1 inds./ 2 liters and fed live Giáp xác chân 
chèos twice per day with a density of 2-5 inds./ml. Ten-day old 
juveniles with the same length (P>0.05) were separately reared in 
biofilter recirculation system and fed separately on the above three diets 
with density of 2-5 inds./ml. After 30 days of culture, the survival of the 
juveniles fed on Artemia enriched by A1DHA Selco was the highest 
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(100%) and the survival of the juveniles fed on Artemia was the lowest 
(85.2%). Length of the juveniles fed on Giáp xác chân chèos were the 
highest (57.65mm ± 3.98) and length of the juveniles fed on Artemia 
were the lowest (46.8 mm ± 3.17) (P<0.05). Length of the juveniles fed 
on Artemia enriched by A1DHA Selco was quite high (53.5 mm ±3.41). 

Key words: Great seahorse, Hippocampus kelloggi, Copepods, Mysids,  
Growth rate. 

I. GiỚI THIỆU  

Chất lượng và số lượng thức ăn có ảnh hưởng trực tiếp lên quá trình sinh trưởng 
của cá, thức ăn càng giàu dinh dưỡng, cá càng tăng trưởng nhanh, sức đề kháng 
kháng bệnh cao. Một số tác giả (Heather, 2005, Trương Sĩ Kỳ, 2007) cho rằng cá 
ngựa mới sinh ra không ăn Artemia vì vậy cá không tăng trưởng và chết sau vài 
ngày sau đó. Wilson và Vincent (1999); Woods và Valentino (2003) cho rằng, 
nuôi cá ngựa bằng Artemia đã giàu hóa bằng Selco sẽ có tỉ lệ sống cao và tăng 
trưởng nhanh. Tuy nhiên, tất cả các tác giả đều thống nhất Giáp xác chân chèoa là 
thức ăn thích hợp nhất cho cá ngựa. Nhưng Giáp xác chân chèoa là đối tượng khó 
nuôi sinh khối để phục vụ cho sản xuất giống cá ngựa vì giá thành sản xuất rất cao 
và không ổn đinh 

Artemia là thức ăn thích hợp cho nhiều loài cá và tôm biển, chúng được sử 
dụng rộng rãi trong nghề nuôi hải sản trên thế giới. Thành phần dinh dưỡng của 
Artemia trưởng thành bao gồm: Protein (56,4%), Lipid (11,8%), Carbonhydrate 
(12,1%) (Lavens và Sorgeloos, 1996). 

Mặc dù Artemia có hàm lượng Protein cao nhưng thiếu một trong những 
yếu tố quan trọng nhất ảnh hưởng đến giá trị dinh dưỡng của chúng. Đó là các 
acid béo thiết yếu (EFA): eicosapentaenoic acid (EPA: 20:5n-3), docosahexaenoic 
acid (DHA: 22:6n -3). Khác với cá nước ngọt, hầu hết các sinh vật biển không có 
khả năng tổng hợp EFA từ các acid béo không no (UFA: unsaturated fatty acids) 
có mạch ngắn 18:3n -3. Do sự thiếu hụt các acid béo trong cơ thể Artemia nên một 
số loài sinh vật biển sẽ chậm lớn và tỉ lệ sống thấp khi sử dụng Artemia làm thức 
ăn. Chính vì thế, các nhà khoa học đã tìm cách  nâng hàm lượng các acid béo 
không no (HUFA -  Highly unsaturated fatty acids) bằng cách làm giàu Artemia 
trước khi cho cá ăn. Artemia sau khi nở 6-8 giờ bắt đầu ăn lọc nên tiến hành làm 
giàu bằng A1 DHA Selco để tăng hàm lượng HUFA. Bằng phương pháp này, hàm 
lượng dinh dưỡng của Artemia tăng lên và ảnh hưởng trực tiếp lên tốc độ tăng 
trưởng và tỷ lệ sống của sinh vật nuôi nói chung và cá ngựa nói riêng. Xuất phát 
từ mục đích này, Artemia giàu hóa, không giàu hóa và Giáp xác chân chèoa được 
sử dụng để nghiên cứu về dinh dưỡng của cá ngựa thân trắng, là loài có giá trị cao 
và được ưa chuộng nhất hiện nay. Mục đích của nghiên cứu này nhằm tìm kiếm 
loại thức ăn phù hợp và sẵn có để thay thế hoặc bổ sung thức ăn truyền thống 
phục vụ cho việc sản xuất giống loài cá quý hiếm này. 
 
II. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU  

Cá ngựa giống từ 1 đến 9 ngày tuổi được nuôi trong hệ thống hở với thức ăn là 
Giáp xác chân chèoa. Cá 10 ngày tuổi bắt đầu thí nghiệm ảnh hưởng của 3 loại 
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thức ăn khác nhau tương ứng với 3 nghiệm thức bao gồm Giáp xác chân chèoa (lô 
1), Artemia (lô 3) và Artemia giàu hóa bằng A1 DHA  Selco (INVE, Belgium)(lô 
2). Mỗi nghiệm thức lập lại  3 lần, thí nghiệm được tiến hành trong hệ thống kín 
với lọc sinh học, bể  có dung tích 60 lít, mật độ nuôi là 1 con/2lít. Cá thí nghiệm 
được thu ngẫu nhiên từ bể đẻ. 

Cá được cho ăn ngày 4 lần vào 7 giờ, 11 giờ, 13 giờ và 16 giờ. Mật độ cho 
ăn được  duy trì 3 – 5 con/ml.  Để tránh sự trộn lẫn các loại thức ăn giữa các bể 
nuôi, dùng túi lọc đặt ngay nguồn nước từ các bể thí nghiệm đi vào hồ lọc sinh 
học để giữ lại toàn bộ thức ăn đã thoát ra. Siphon thức ăn thừa và phân 2 lần/ 
ngày, trước khi cho ăn. Bổ sung lượng nước hàng ngày và thay toàn bộ nước hằng 
tuần. Tỉ lệ cá chết được xác định hằng ngày. Đo cá  sau từng 10 ngày thí nghiệm. 

Các yếu tố môi trường nuôi (nhiệt độ, độ muối, oxy…) được đo bằng các 
dụng cụ thông thường như nhiệt kế, refractometer, test kit. Làm giàu (Enrichment) 
Artemia bằng A1 DHA Selco (INVE, Belgium) theo hướng dẫn của nhà sản xuất: 
nauplii của Artemia sau khi nở được giàu hóa 300 ppm Selco với mật độ  khoảng 
500.000 cá thể/ lít trong thời gian 12 giờ (T12).  Sục khí mạnh với đá bọt và 
không có đá bọt vì Selco làm giảm khí Oxy hòa tan trong nước. Giáp xác chân 
chèo được thu hằng ngày  từ các ao đìa nuôi tôm, cá ở Bình Tân. Thức ăn của cá 
giống được xử lý bằng Betadin 100ppm trong thời gian 30 phút để diệt một số 
động vật ký sinh thông thường như nấm, protozoa… 

Sử dụng ANOVA và Tukey test để đánh giá sự khác biệt có ý nghĩa của các 
giá trị trung bình. Số liệu về tỉ lệ sống được chuyển sang dạng Arsin, dùng One 
Way Anova – LSD (least Significantly difference) để kiểm định sự sai khác về 
mặt thống kê. 
 
III. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 

1. Một số yếu tố môi trường nuôi 

Nhìn chung các yếu tố của nước nuôi như: nhiệt độ, độ muối, oxy hòa tan, khí 
NH3 nằm trong ngưỡng phù hợp cho việc nuôi cá ngựa  (Bảng 1) 

Bảng 1. Một số yếu tố môi trường trong bể thí nghiệm 

Chỉ tiêu môi trường     S (ppt) Oxy (ppm) Nhiệt độ (oC) NH3 (ppm) 

Dao động    33 - 34        > 4 26 – 28  < 0,50 

2. Ảnh hưởng của các loại thức ăn lên sự tăng trưởng và tỉ lệ sống của cá 
ngựa giống 

Kích thước cá lúc bắt đầu thí nghiệm ở các lô 1,2 và 3  là 21,85mm; 21,83mm và 
21,71mm tương ứng (Bảng 2). Không có sự khác biệt có ý nghĩa về chiều cao của 
cá thí nghiệm ở cả 3 lô (P >0,05). 
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Hình 2. Giáp xác chân chèoa và Artemia giai đoạn Instar 1 

 
 
Hình  3.  Artemia giàu hóa bằng A1 DHA Selco 24 giờ sau khi nở 

Sau 30 ngày thí nghiệm, cá đạt chiều cao:  57,65 mm; 53,48 mm và 46,80 
mm tương ứng với lô 1, 2 và 3 (Bảng 2, Hình 4). Tỉ lệ sống của cả 3 lô là 85 - 
100% (Bảng 3). Như vậy, cá ăn Giáp xác chân chèoa cho kết quả tăng trưởng lớn 
nhất – 57,48mm, thấp nhất là lô cá ăn Artemia – 46,80mm (P <0,05). Tuy nhiên, tỉ 
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lệ sống cao nhất là lô cá ăn Artemia giàu hóa (100%), thấp nhất là cá ở lô thí 
nghiệm thứ 3. (85,20%) 

  Bảng  2. Chiều cao cá  bắt đầu và  kết thúc thí nghiệm (mm) 

Lô thí nghiệm H(mm) cá bắt đầu thí 
nghiệm 

H(mm) cá kết thúc  
thí nghiệm 

Giáp xác chân chèoa (1) 21.85a ± 1,57 57.65a
 ± 3,89 

Artemia giàu hóa (2) 21.83 a ± 1,62 53.48b
 ± 3,41 

Artemia không giàu hóa (3) 21.71a ± 1,57 46.81c
 ± 3,17 

   Ký tự a, b, c chỉ sự khác biệt (P<0,05) 

 
Hình 4. Tăng trưởng theo chiều cao của cá ngựa giống (H.  kelloggi) từ 10 ngày 
tuổi đến 40 ngày tuổi với các loại thức ăn khác nhau 

Bảng 3. Tỉ lệ sống (%) của cá thí nghiệm (± độ lệch chuẩn) 

Lô thí nghiệm Tỉ lệ sống của cá 
bắt đầu thí nghiệm 

Tỉ lệ sống của cá  kết 
thúc  thí nghiệm 

Giáp xác chân chèoa (1) 100a 98,90a ± 1,93 

Artemia giàu hóa (2) 100a 100a 

Artemia không giàu hóa (3) 100a 85,55b ± 8,39 

  Ký tự a, b chỉ sự khác biệt (P<0,05) 

So sánh kết quả của chúng tôi trong báo cáo này với các tác giả khác nghiên 
cứu về cá  ngựa thân trắng là không thực hiện được bởi lẽ, chưa thấy có tài liệu 
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nào nghiên cứu về đối tượng này. Tuy nhiên, có thể phân tích kết quả nghiên cứu 
ở đây với kết quả nghiên cứu của các tác giả khác về lĩnh vực liên quan, nhưng 
trên các loài cá ngựa khác. 

Cá ngựa cũng như một số loài cá biển khác đòi hỏi một lượng lớn  acid béo 
không no, đặc biệt là DHA và EPA (Chang và Southgate, 2001). Artemia là thức 
ăn phổ biến thường được dùng trong sản xuất giống cá biển, trong đó có cá ngựa. 
Tuy nhiên, Artemia thường thiếu các acid béo không no nhiều nối đôi, chủ yếu là 
DHA và chúng thường khó bị tiêu hóa bởi cá ngựa giống trong những ngày tuổi 
đầu tiên (Payne và Rippingale 2000; Trương Sĩ Kỳ, 2007). Kết quả nghiên cứu về 
vai trò của Artemia giàu hóa và không giàu hóa vẫn còn nhiều tranh cãi, vì chất 
lượng của Artemia còn phụ thuộc vào dòng địa lý. Artemia được giàu hóa bằng 
loại Selco nào, hàm lượng bao nhiêu? Phương pháp giàu hóa và cho cá ngựa 
giống ăn ở giai đoạn nào?. Tất cả các vấn đề này đều ảnh hưởng đến tốc độ tăng 
trưởng và tỉ lệ sống của cá ngựa giống (Trương Sĩ Kỳ, 2007). 

Payne và Rippingale (2000) cho cá giống loài H. subelongatus ăn Artemia 
giàu hóa bằng Super Selco, tỉ lệ sống  chỉ đạt 20% sau 12 ngày nuôi.  Anindiastuti 
và cộng sự (2005) sản xuất giống cá ngựa Đen (H. kuda) bằng Giáp xác chân 
chèoa và Artemia đạt tỉ lệ sống 35 – 45% (1 tháng tuổi).  

Trương Sĩ Kỳ và cộng sự (2011 ) nghiên cứu ảnh hưởng của Artemia làm 
giàu bằng A1 DHA Selco, Giáp xác chân chèoa, Giáp xác chân chèoa giàu hóa 
bằng tảo Nanochlorop-sis lên tốc độ tăng trưởng và tỉ lệ sống của loài cá ngựa vằn 
(H. comes). Tỉ lệ sống của cá ngựa vằn trong thí nghiệm này đạt rất cao,, trên 
95%. Tốc độ tăng trưởng của cá ngựa vằn như sau: Cá bắt đầu thí nghiệm có 
chiều cao 28, 27mm, sau 30 ngày nuôi thí nghiệm cá đạt kích thước dao động 
46,53 – 53,34mm. Lô cá ăn Giáp xác chân chèoa giàu hóa bằng tảo lớn nhanh 
nhất và thấp nhất là lô ăn Artemia giàu hóa A1 DHA Selco.  

Sự khác biệt có ý nghĩa thống kê về kích thước của cá giống với các loại 
thức ăn khác nhau có thể giải thích rằng Giáp xác chân chèoa có hàm lượng acid 
béo không no (DHA) và tỉ lệ DHA/EPA cao hơn rất nhiều so với Artemia giàu 
hóa (Payne và Rippingale, 2000). Hàm lượng DHA trong Artemia hầu như không 
đáng kể, kể cả Artemia giàu hoá. Đây là  lý do để giải thích tại sao cá giống ăn 
Giáp xác chân chèoa cho tốc độ tăng trưởng nhanh nhất.. 

Măc dù  tốc độ tăng trưởng  của cá ngưa ăn  Artemia giàu hóa  có  thấp hơn 
so với  cá ăn Giáp xác chân chèoa, nhưng sự khác biệt này là không lớn. Cho nên 
kết quả này mở ra triển vọng sản xuất giống cá ngựa giống từ 10 ngày tuổi trở đi 
bằng  cả 2 loại thức ăn là Giáp xác chân chèoa và Artemia giàu hóa. Thứ nhất là 
Artemia có thể lưu giữ ở dạng bào tử (cyst), cho nên có thể sử dụng quanh năm, 
không phụ thuộc vào thời tiết. Đây là ưu điểm cho việc sản xuất giống, vì trong 
một số trường hợp do thời tiết (mưa bão), không chủ động được việc thu Giáp xác 
chân chèoa ngoài tự nhiên. Thứ hai là đa dạng hóa nguồn thức ăn cho cá ngựa 
giống cũng là một ưu thế thuận lợi cho nghề nuôi.  

Kết quả  nghiên cứu của Chang và Southgate (2001) cho thấy cá ngựa ăn 
Artemia không giàu hóa hoặc giàu hóa bằng DC Selco cho kết quả tăng trưởng 
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giống nhau (P>0,05), trong khi đó cá ngựa tăng trưởng nhanh hơn nhiều với các 
sản phẩm Selco làm giàu khác (tỉ lệ DHA/EPA cao hoặc hàm lượng DHA cao).  
 Do đó có thể kết luận là cần phải giàu hóa Artemia với các loại Selco thích 
hợp để cá ngựa có thể sinh trưởng và phát triển như tự nhiên. 

Lời cám ơn: Chúng tôi xin chân thành cám ơn sự giúp đỡ và hỗ trợ về kinh phí 
cũng như cơ sở vật chất của phòng Công nghệ nuôi trồng (Viện Hải dương học). 
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